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[07] Quận / huyện:Quận / huyện: Tân BìnhTân BìnhTân BìnhTân BìnhTân Bình [08][08][08][08] Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố:Tỉnh/thành phố: Thành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCMThành phố HCM

[09] Điện thoại:Điện thoại: 09888774050988877405098887740509888774050988877405098887740509888774050988877405 [10][10][10][10] Fax:Fax:Fax:Fax: [11][11][11] Email:Email:Email:Email:Email:Email: vminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.comvminh28@gmail.com

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có):Số tài khoản ngân hàng (nếu có): 0016100006508008001610000650800800161000065080080016100006508008001610000650800800161000065080080016100006508008001610000650800800161000065080080016100006508008001610000650800800161000065080080016100006508008001610000650800800161000065080080016100006508008 [12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại:[12a] Mở tại: Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân PhúNgân hàng Phương Đông, chi nhánh Tân Phú
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Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] [22][22][22] VNĐVNĐVNĐ 299.354.372299.354.372

Tổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt NamTổng TNCN phát sinh tại Việt Nam [23][23][23] VNĐVNĐVNĐ 299.354.372299.354.372

1 a Trong Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuếTổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24][24][24] VNĐVNĐVNĐ

đó Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp địnhTổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định [25][25][25] VNĐVNĐVNĐ

b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt NamTổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26][26][26] VNĐVNĐVNĐ

2 Số người phụ thuộcSố người phụ thuộcSố người phụ thuộc [27][27][27] NgườiNgườiNgườiNgười

Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28][28][28] VNĐVNĐVNĐ 139.202.553139.202.553

a Cho bản thân cá nhânCho bản thân cá nhânCho bản thân cá nhânCho bản thân cá nhânCho bản thân cá nhânCho bản thân cá nhân [29][29][29] VNĐVNĐVNĐ 132.000.000132.000.000

3
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừCho những người phụ thuộc được giảm trừ [30][30][30] VNĐVNĐVNĐ

3
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcTừ thiện, nhân đạo, khuyến học [31][31][31] VNĐVNĐVNĐ

d Các khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừCác khoản đóng bảo hiểm được trừ [32][32][32] VNĐVNĐVNĐ 7.202.5537.202.553

e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33][33][33] VNĐVNĐVNĐ

4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34][34][34] VNĐVNĐVNĐ 160.151.819160.151.819

5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳTổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ [35][35][35] VNĐVNĐVNĐ 15.022.77315.022.773

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+
[39] - [40]
Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+
[39] - [40]
Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+

[36][36][36] VNĐVNĐVNĐ 18.956.78218.956.782

a Đã khấu trừĐã khấu trừ [37][37][37] VNĐVNĐVNĐ 18.956.78218.956.782

6 b Đã tạm nộpĐã tạm nộp [38][38][38] VNĐVNĐVNĐ

c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39][39][39] VNĐVNĐVNĐ

d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt nămĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm [40][40][40] VNĐVNĐVNĐ

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] [41][41][41] VNĐVNĐVNĐ

7 a Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tếTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế [42][42][42] VNĐVNĐVNĐ

b Tổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khácTổng số thuế TNCN được giảm khác [43][43][43] VNĐVNĐVNĐ

8 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 

[44][44][44] VNĐVNĐVNĐ
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Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
[45] = [35]-[36]-[41] < 0
Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
[45] = [35]-[36]-[41] < 0
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